
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: Đội 1, Xóm Chàng chợ, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

15/03/20133. Ngày đăng ký thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NÔNG SẢN PHƯƠNG 
VINH

0106124799

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
NÔNG SẢN PHƯƠNG VINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG VINH AGRICULTURAL 
PRODUCTION AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUONG VINH APT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
((Trừ kinh doanh động vật hoang dã thuộc danh mục điều ước 
quốc tế mà Việt nam ký kết hoặc tham gia quy định và các loại 
động vật quý hiếm khác theo quy định của pháp luật);)

4620

2. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh ;
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh ;
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh ;
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh ;
)

4722

4. Xay xát và sản xuất bột thô 1061(Chính)

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến (Trừ loại nhà nước 
cấm);)

4663

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

8. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
((Không bao gồm kinh doanh quán bar);)

4723

9. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

10. Bán buôn thực phẩm
(- Bán buôn thủy sản 
- Bán buôn rau, quả 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;)

4632

11. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;)

4773

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; )

4659

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
(- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện; )

4759

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:
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1.800.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

PHÍ CÔNG DŨNG Nam

28/03/1980 Kinh Việt Nam

111490066
27/08/2012 Công an TP Hà Nội

Đội1, Xóm Chàng Chợ, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại: Đội1, Xóm Chàng Chợ, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

6. Vốn điều lệ: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

PHÍ CÔNG DŨNG Nam

28/03/1980 Kinh Việt Nam

111490066
27/08/2012 Công an TP Hà Nội

Đội1, Xóm Chàng Chợ, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Đội1, Xóm Chàng Chợ, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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